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GHI CHÚ

1
Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
45 phút Thực hành

Tuần 8

(16/03 - 20/03)

Chủ đề 5:

- Hát: Khúc ca bốn mùa

- Bài đọc nhạc số 4

Giờ bộ môn

2
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
45 phút Thực hành

Tuần 8

(16/03 - 20/03)

Chủ đề : Mĩ thuật trong cuộc sống.

- Bài: Tranh tĩnh vật
Giờ bộ môn

3
Giáo dục thể 

chất
45 phút Thực hành

Tuần 8

(16/03 - 20/03)
Chủ đề: Thể thao tự chọn (bóng rổ) Giờ bộ môn

4 Tin học 45 phút Thực hành
Tuần 8

(16/03 - 20/03)

Chủ đề E: Ứng dụng tin học

Bài 6: Sử dụng các bản mẫu trong tạo bài trình chiếu

Bài 7: Thực hành sử dụng bản mẫu

Bài 8: Kết nối đa phương tiện và hoàn thiện trang chiếu

Giờ bộ môn

5 Ngữ văn 90 phút Tự luận 
Tuần 8

(16/03 - 20/03)

Đọc hiểu: Thể loại truyện (Nhân vật, Chi tiết tiêu biểu, Tư tưởng 

của tác phẩm,...)

Tiếng Việt: Các biện pháp tu từ; Biệt ngữ xã hội; Thành phần biệt 

lập trong câu.

Viết bài văn thuyết minh giới thiệu một cuốn sách em yêu thích.

Tập trung 

theo tiết 

học

6 Tiếng Anh 60 phút
Trắc nghiệm & 

Tự luận

Tuần 8

(16/03 - 20/03)

Unit 5 Science and technology                                                                          

Unit 6 Life on other planets planets 

Tập trung 

theo tiết học

7
Giáo dục công 

dân
45 phút

Trắc nghiệm & 

Tự luận

Tuần 8

(16/03 - 20/03)

Bài 7: Phòng, chống bạo lực gia đình.

Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu.
Giờ bộ môn

8 Công nghệ 45 phút
Trắc nghiệm - 

Thực hành

Tuần 8

(16/03 - 20/03)

Trắc nghiệm: Bài 9: Mạch điện; Bài 10: Mạch điện điều khiển

Thực hành: Bài 11: Thực hành lắp mạch điện điều khiển đơn giản
Giờ bộ môn
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GHI CHÚ

9

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp

45 phút Sản phẩm
Tuần 9 

(23/03 - 27/03)
  Sáng tạo tranh "Em của tương lai" Giờ bộ môn

10
Khoa học tự 

nhiên
60 phút

Trắc nghiệm & 

Tự luận

Tuần 9 

(23/03 - 27/03)

Chủ đề 5. Điện: 

- Hiện tượng nhiễm điện; - Dòng điện, nguồn điện

- Mạch điện đơn giản; - Tác dụng của dòng điện

- Cường độ dòng điện và hiệu điện thế.

Chủ đề 6. Nhiệt:  

- Năng lượng nhiệt và nội năng; - Đo năng lượng nhiệt.

- Sự truyền nhiệt; - Sự nở vì nhiệt.

Chủ đề 7. Sinh học cơ thể người: Khái quát về cơ thể người.

Tập trung 

theo tiết 

học

11 Toán 60 phút
Trắc nghiệm & 

Tự luận

Tuần 9 

(23/03 - 27/03)

* Phần Số và Đại số:

- Hàm số và đồ thị hàm số

- Hàm số bậc nhất: Lập công thức hàm số, lập bảng giá trị, vẽ đồ 

thị, xác định hệ số góc.

- Giải phương trình bậc nhất một ẩn.

* Phần Hình học và Đo lường.

- Định lí Thales (thuận - đảo), hệ quả Thales, đường trung bình, tính 

chất đường phân giác trong tam giác.

- Tính chất hai tam giác đồng dạng.

Tập trung 

theo tiết 

học

12
Lịch sử & địa 

lí
60 phút

Trắc nghiệm & 

Tự luận

Tuần 9 

(23/03 - 27/03)

Địa lí:

- Đặc điểm thổ nhưỡng và sinh vật Việt Nam.

Lịch sử:

- Trung Quốc; - Nhật Bản; - Sự ra đời của nhà Nguyễn.

- Tình hình chính trị, sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của Việt 

Nam thời nhà Nguyễn

Tập trung 

theo tiết 

học

13
Giáo dục địa 

phương
45 phút Sản phẩm

Tuần 9 

(23/03 - 27/03)

- Chủ đề 5. Một số nghệ sĩ tiêu biểu ở Thành phố Hồ Chí Minh

- Chủ đề Mĩ thuật. Chân dung một số hoạ sĩ, nghệ nhân ở Thành 

phố Hồ Chí Minh

Giờ bộ môn


